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VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý 
rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng 

 
Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín 
dụng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong 
hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 
493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007; 

2. Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, 
phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014; 

3. Thông tư số 14/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt 
động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-
NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ 
ngày 22 tháng 5 năm 2014.  

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 
năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 
ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam; 
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Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 4280/TC-TCNH 
ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân 
hàng1, 2, 3, 

 
                                           

1 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng 
của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 
năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; 

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
các Tổ chức tín dụng năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính theo Công văn số 15887/BTC-TCNH 
ngày 15 tháng 12 năm 2006; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,” 
2 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp 

trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính; 
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;  
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức 

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 
động đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.” 

3 Thông tư số 14/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại 
nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức 
tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt 
động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 
ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Quyết định 493).” 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân loại nợ, 

trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng 
của tổ chức tín dụng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công 
báo. Các quy định về việc phân loại tài sản “Có”, trích lập và sử dụng dự phòng để 
xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng tại các văn bản dưới 
đây hết hiệu lực thi hành: 

1. Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN5 ngày 27 tháng 11 năm 2000 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc phân loại tài sản 
“Có”, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của 
tổ chức tín dụng. 

2. Công văn số 354/CV-CNH ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước 
về việc phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo Quyết định số 
688/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 3.4, 5, 6 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín 

                                           
4 Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng 
để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo 
Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007 quy định như sau: 

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) 
các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.” 

5 Điều 25 của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức 
trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong 
hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 6 năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 25. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014, trừ quy định tại Khoản 2, 

Khoản 3 Điều này. 
2. Khoản 3a Điều 10 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2014 và hết hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/4/2015. 
3. Khoản 3 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. 
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dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc 
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
4. Chỉ thị số 05/2005/CT-NHNN ngày 26/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về 

việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 
ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014. 

5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc 
(Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành 
Thông tư này./.” 

6 Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 14/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động 
ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 
22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2014 và hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/4/2015. 
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng hợp tác xã, quỹ 
tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.”  
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QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI NỢ, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG 
DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG  

NGÂN HÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 
(Ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 

 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. 
1.7 Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi tắt là tổ chức tín 

dụng) thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong 
hoạt động ngân hàng theo Quy định này. 

2. Việc trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự 
phòng giảm giá chứng khoán, quỹ dự phòng tài chính thực hiện theo quy định của 
pháp luật về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng. 

Điều 2. 
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng” (sau đây 

gọi tắt là “rủi ro”) là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ 
chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện 
nghĩa vụ của mình theo cam kết. 

2. “Dự phòng rủi ro” là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn 
thất có thể xảy ra do khách hàng của tổ chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụ 
theo cam kết. Dự phòng rủi ro được tính theo dư nợ gốc và hạch toán vào chi phí 
hoạt động của tổ chức tín dụng. Dự phòng rủi ro bao gồm: Dự phòng cụ thể và Dự 
phòng chung. 

“Dự phòng cụ thể” là khoản tiền được trích lập trên cơ sở phân loại cụ thể các 
khoản nợ quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 Quy định này để dự phòng cho những 
tổn thất có thể xảy ra. 

                                           
7 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 24a của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN 

quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2014 (được bổ sung theo quy định tại khoản 13 
Điều 1 của Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 3 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự 
phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 
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“Dự phòng chung” là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất 
chưa xác định được trong quá trình phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể và 
trong các trường hợp khó khăn về tài chính của các tổ chức tín dụng khi chất lượng 
các khoản nợ suy giảm. 

3. “Sử dụng dự phòng” là việc tổ chức tín dụng sử dụng dự phòng rủi ro để bù 
đắp tổn thất đối với các khoản nợ. 

4. “Nợ” bao gồm: 
a) Các khoản cho vay, ứng trước, thấu chi và cho thuê tài chính; 
b) Các khoản chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác; 
c) Các khoản bao thanh toán; 
d) Các hình thức tín dụng khác. 
5. “Nợ quá hạn” là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã 

quá hạn. 
6. “Nợ xấu” (NPL) là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 quy định tại Điều 6 

hoặc Điều 7 Quy định này. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ để đánh giá chất 
lượng tín dụng của tổ chức tín dụng. 

7. “Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ” là khoản nợ mà tổ chức tín dụng chấp thuận 
điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ cho khách hàng do tổ chức tín dụng đánh 
giá khách hàng suy giảm khả năng trả nợ gốc hoặc lãi đúng thời hạn ghi trong hợp 
đồng tín dụng nhưng tổ chức tín dụng có đủ cơ sở để đánh giá khách hàng có khả 
năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ đã cơ cấu lại. 

8. “Khách hàng” là các tổ chức hoặc cá nhân có quan hệ tín dụng với tổ chức 
tín dụng. 

Điều 3. 
1. Ít nhất mỗi quý một lần, trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng 

tiếp theo, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ gốc và trích lập dự phòng rủi ro 
đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của quý (tháng) trước. 

Riêng đối với quý IV, trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng 12, tổ 
chức tín dụng thực hiện việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đến thời 
điểm cuối ngày 30 tháng 11. 

2. Đối với các khoản nợ xấu (NPL), tổ chức tín dụng phải thực hiện việc phân 
loại nợ, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng trên cơ sở hàng tháng để phục vụ 
cho công tác quản lý chất lượng và rủi ro tín dụng. 

3. Đối với các khoản cho vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác của Bên thứ ba 
mà Bên thứ ba cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm xử lý rủi ro khi xảy ra và các 
khoản cho vay bằng nguồn vốn góp đồng tài trợ của tổ chức tín dụng khác mà tổ 
chức tín dụng không chịu bất cứ rủi ro nào thì tổ chức tín dụng không phải trích 
lập dự phòng rủi ro nhưng phải phân loại nợ theo quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 
Quy định này nhằm đánh giá đúng tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách 
hàng phục vụ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng. 
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48. Đối với các khoản bảo lãnh, chấp nhận thanh toán và cam kết cho vay không 
hủy ngang vô điều kiện và có thời điểm thực hiện cụ thể (gọi chung là các khoản 
cam kết ngoại bảng), tổ chức tín dụng phải phân loại vào các nhóm quy định tại 
Điều 6 hoặc Điều 7 Quy định này như sau: 

a) Khi tổ chức tín dụng chưa phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết, tổ chức tín 
dụng phân loại và trích lập dự phòng đối với các khoản cam kết ngoại bảng như sau: 

- Phân loại vào nhóm 1 và trích lập dự phòng chung theo quy định tại Điều 9 
Quy định này nếu tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện đầy 
đủ các nghĩa vụ theo cam kết; 

- Phân loại vào nhóm 2 trở lên tùy theo đánh giá của tổ chức tín dụng và trích 
lập dự phòng cụ thể, dự phòng chung theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Quy định 
này nếu tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng không có khả năng thực hiện các 
nghĩa vụ theo cam kết. 

b) Khi tổ chức tín dụng phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết, tổ chức tín dụng 
phân loại các khoản trả thay đối với khoản bảo lãnh, các khoản thanh toán đối với 
chấp nhận thanh toán vào các nhóm nợ theo quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 Quy 
định này với số ngày quá hạn được tính ngay từ ngày tổ chức tín dụng thực hiện 
nghĩa vụ của mình theo cam kết như sau: 

- Phân loại vào nhóm 3 nếu quá hạn dưới 30 ngày; 
- Phân loại vào nhóm 4 nếu quá hạn từ 30 ngày đến 90 ngày; 
- Phân loại vào nhóm 5 nếu quá hạn từ 91 ngày trở lên. 
Tổ chức tín dụng phân loại theo nguyên tắc: các khoản trả thay đối với khoản 

bảo lãnh, các khoản thanh toán đối với chấp nhận thanh toán vào nhóm nợ có rủi 
ro tương đương hoặc cao hơn nhóm nợ mà các khoản bảo lãnh, chấp nhận thanh 
toán đã được phân loại trước đó theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều này. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

MỤC 1. PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CỤ THỂ 

Điều 4. 
1. Trong thời gian tối đa ba (03) năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, tổ 

chức tín dụng phải xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để hỗ trợ cho việc 
                                           

8 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 18/2007/ 
QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và 
sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng 
ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007. 
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phân loại nợ, quản lý chất lượng tín dụng phù hợp với phạm vi hoạt động, tình 
hình thực tế của tổ chức tín dụng. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tối thiểu phải 
bao gồm: 

- Các cơ sở pháp lý liên quan đến thành lập và ngành nghề kinh doanh của 
khách hàng; 

- Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp liên quan đến tình hình kinh doanh, tài chính, tài 
sản, khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết; 

- Uy tín đối với tổ chức tín dụng đã giao dịch trước đây; 
- Các tiêu chí đánh giá khách hàng chi tiết, cụ thể, có hệ thống (đánh giá yếu tố 

ngành nghề và địa phương) trên cơ sở đó xếp hạng cụ thể đối với khách hàng. 
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không bắt buộc áp dụng đối với tổ chức tín 

dụng là ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn và quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. 
3.9 Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức tín dụng có văn bản báo cáo Ngân hàng 

Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) về tình hình xây 
dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, gồm 
các nội dung: 

- Hệ thống xếp hạng tín dụng (quy trình xếp hạng và quyết định kết quả xếp hạng; 
hệ thống chấm điểm tín dụng; hệ thống cơ sở dữ liệu; quy trình kiểm tra và kiểm soát); 

- Tình hình tiến độ thực hiện, thời gian dự kiến hoàn thành, thời gian dự kiến 
áp dụng thử nghiệm, kết quả áp dụng thử nghiệm (nếu có); 

- Các vấn đề đang phải xử lý;  
- Các nội dung khác có liên quan. 
Điều 5.  
Tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể theo quy 

định tại Điều 6 hoặc Điều 7 Quy định này. 
Điều 6.10 
1. Tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ theo năm (05) nhóm như sau: 
a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: 

                                           
9 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 18/2007/ 

QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành 
theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007. 

10 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 18/2007/ 
QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành 
theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007. 
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- Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi 
đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn; 

- Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả 
năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời 
hạn còn lại;  

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 
b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: 
- Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; 
- Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là doanh 

nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về khả 
năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu);  

- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 
c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: 
- Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; 
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh 

kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Điểm b Khoản này; 
- Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả 

lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; 
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 
d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: 
- Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; 
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo 

thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; 
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 
đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: 
- Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; 
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên 

theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả 

nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; 
- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá 

hạn hoặc đã quá hạn; 
- Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý; 
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 
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2. Tổ chức tín dụng có thể phân loại lại các khoản nợ vào nhóm nợ có rủi ro 
thấp hơn trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với các khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phân loại lại vào nhóm nợ có 
rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

- Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc và lãi bị quá hạn (kể cả lãi áp dụng đối 
với nợ gốc quá hạn) và nợ gốc và lãi của các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong thời gian 
tối thiểu sáu (06) tháng đối với khoản nợ trung và dài hạn, ba (03) tháng đối với 
các khoản nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn; 

- Có tài liệu, hồ sơ chứng minh các nguyên nhân làm khoản nợ bị quá hạn đã 
được xử lý, khắc phục; 

- Tổ chức tín dụng có đủ cơ sở (thông tin, tài liệu kèm theo) đánh giá là khách 
hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại. 

b) Đối với các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng phân loại 
lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn (kể cả nhóm 1) khi đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện sau đây: 

- Khách hàng trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại trong 
thời gian tối thiểu sáu (06) tháng đối với các khoản nợ trung và dài hạn, ba (03) 
tháng đối với các khoản nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc và lãi 
theo thời hạn được cơ cấu lại; 

- Có tài liệu, hồ sơ chứng minh các nguyên nhân làm khoản nợ phải cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ đã được xử lý, khắc phục; 

- Tổ chức tín dụng có đủ cơ sở (thông tin, tài liệu kèm theo) để đánh giá là 
khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng thời hạn đã được cơ cấu lại 
còn lại.  

3. Tổ chức tín dụng phải chuyển khoản nợ vào nhóm có rủi ro cao hơn trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tín dụng phải được phân 
loại vào cùng một nhóm nợ. Đối với khách hàng có từ hai (02) khoản nợ trở lên tại tổ 
chức tín dụng mà có bất cứ một khoản nợ nào bị phân loại theo quy định tại Khoản 1 
Điều này vào nhóm có rủi ro cao hơn các khoản nợ khác, tổ chức tín dụng phải phân 
loại lại các khoản nợ còn lại của khách hàng vào nhóm có rủi ro cao nhất đó.  

b) Đối với khoản cho vay hợp vốn, tổ chức tín dụng làm đầu mối phải thực 
hiện phân loại nợ đối với khoản cho vay hợp vốn theo các quy định tại Điều này và 
phải thông báo kết quả phân loại nợ cho các tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp 
vốn. Trường hợp khách hàng vay hợp vốn có một hoặc một số các khoản nợ khác 
tại tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn đã phân loại vào nhóm nợ không 
cùng nhóm nợ của khoản nợ vay hợp vốn do tổ chức tín dụng làm đầu mối phân 
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loại, tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn phân loại lại toàn bộ dư nợ (kể cả 
phần dư nợ cho vay hợp vốn) của khách hàng vay hợp vốn vào nhóm nợ do tổ 
chức tín dụng đầu mối phân loại hoặc do tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp 
vốn phân loại tùy theo nhóm nợ nào có rủi ro cao hơn.  

c) Tổ chức tín dụng phải chủ động phân loại các khoản nợ được phân loại vào 
các nhóm theo quy định tại Khoản 1 Điều này vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn theo 
đánh giá của tổ chức tín dụng khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

- Có những diễn biến bất lợi tác động tiêu cực đến môi trường, lĩnh vực kinh 
doanh của khách hàng; 

- Các khoản nợ của khách hàng bị các tổ chức tín dụng khác phân loại vào 
nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn (nếu có thông tin); 

- Các chỉ tiêu tài chính của khách hàng (về khả năng sinh lời, khả năng thanh 
toán, tỷ lệ nợ trên vốn và dòng tiền) hoặc khả năng trả nợ của khách hàng bị suy 
giảm liên tục hoặc có biến động lớn theo chiều hướng suy giảm;  

- Khách hàng không cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin tài 
chính theo yêu cầu của tổ chức tín dụng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. 

3a.11 Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ: 
a) Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được xem xét, cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại trước khi cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

(i) Khoản nợ mà việc cấp tín dụng không vi phạm các quy định của pháp luật; 
(ii) Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ là phù hợp với mục đích của dự án vay vốn 

trong hợp đồng tín dụng;  
(iii) Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng 

tín dụng;  
(iv) Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện khi 

khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay 
trong phạm vi thời hạn cho vay hoặc không có khả năng trả nợ hết nợ gốc và/hoặc lãi 
vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, có phương án 
trả nợ mới khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;  

(v) Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, Ngân hàng hợp tác 
xã, quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng được quy định của Ngân hàng Nhà nước về các 
                                           

11 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 14/2014/TT-NHNN 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để 
xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết 
định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực 
kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2015. 
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giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín 
dụng nhân dân bao gồm cả tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để 
cho vay trung hạn, dài hạn trong trường hợp cơ cấu lại khoản nợ ngắn hạn để thành 
khoản nợ trung hạn, dài hạn. 

b) Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại điểm a khoản này phải đảm bảo 
thực hiện các yêu cầu sau: 

(i) Đã ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát đối với việc cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ 
thống, có cơ chế kiểm soát nội bộ đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ, đảm bảo kiểm tra, giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa và 
ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phản 
ánh sai lệch chất lượng tín dụng; 

(ii) Phải kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 
nhóm nợ đối với từng khoản nợ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng hợp tác 
xã, quỹ tín dụng nhân dân báo cáo cụ thể nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ khi cần thiết; 

(iii) Chủ động, tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đúng quy định tại Thông tư này;  

(iv) Với một khoản nợ, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên 
nhóm nợ theo quy định tại điểm a khoản này chỉ được thực hiện 01 (một) lần; 

(v) Phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi 
khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Khoản nợ đã 
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 
này nhưng khách hàng vẫn không trả được nợ khi đến hạn theo thời hạn cơ cấu lại 
thì Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện phân loại khoản nợ đó 
vào nhóm nợ tương ứng theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này;  

(vi) Trong thời hạn 05 (năm) ngày đầu tiên của mỗi tháng hoặc khi có yêu cầu 
của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải gửi 
báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về tình 
hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Mẫu biểu 
số 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với năm (5) nhóm nợ quy định Khoản 1 
Điều này như sau: 

a) Nhóm 1: 0%, 
b) Nhóm 2: 5%, 
c) Nhóm 3: 20%, 
d) Nhóm 4: 50% 
đ) Nhóm 5: 100%. 



 
82 CÔNG BÁO/Số 609 + 610/Ngày 22-6-2014 
  

Riêng đối với các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý, tổ chức tín dụng trích 
lập dự phòng cụ thể theo khả năng tài chính của tổ chức tín dụng. 

Điều 7. Tổ chức tín dụng có đủ khả năng và điều kiện thực hiện phân loại nợ 
theo phương pháp định tính thì xây dựng chính sách phân loại nợ và trích lập dự 
phòng rủi ro như sau: 

1. Căn cứ trên Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, tổ chức tín dụng trình Ngân 
hàng Nhà nước chính sách dự phòng rủi ro và chỉ được thực hiện sau khi Ngân 
hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. 

2. Điều kiện để Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính sách dự phòng rủi ro: 
a) Hệ thống xếp hạng tín dụng đã được áp dụng thử nghiệm tối thiểu một (01) năm; 
b) Kết quả xếp hạng tín dụng được Hội đồng quản trị phê duyệt; 
c) Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối 

tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ của tổ chức tín dụng; 
d) Chính sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, phương 

pháp xác định và đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả, trong đó bao gồm cách thức 
đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng, hợp đồng tín dụng, các tài sản bảo 
đảm, khả năng thu hồi nợ và quản lý nợ của tổ chức tín dụng; 

đ) Phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc trong việc phê duyệt, thực hiện và kiểm tra thực hiện Hệ thống xếp hạng tín 
dụng và chính sách dự phòng của tổ chức tín dụng và tính độc lập của các bộ phận 
quản lý rủi ro; 

e) Hệ thống thông tin có hiệu quả để đưa ra các quyết định, điều hành và quản 
lý đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và thích hợp với Hệ thống 
xếp hạng tín dụng và phân loại nợ. 

3. Hồ sơ của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng 
và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) chấp thuận chính sách dự phòng rủi ro gồm: 

a) Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp 
thuận chính sách dự phòng rủi ro, trong đó phải giải trình được Hệ thống xếp hạng 
tín dụng và chính sách dự phòng của tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện 
được quy định tại các Khoản 2 Điều này. 

b) Bản sao Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro và 
các dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 
của tổ chức tín dụng. 

4. Trong thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 
tại Khoản 3 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận chính sách dự 
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phòng rủi ro của tổ chức tín dụng. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà 
nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng chỉnh sửa theo quy định. 

5. Hàng năm, tổ chức tín dụng phải đánh giá lại Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 
bộ và chính sách dự phòng rủi ro cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định 
của pháp luật. Việc thay đổi, điều chỉnh chính sách dự phòng rủi ro của tổ chức tín 
dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. 

6. Tổ chức tín dụng có chính sách dự phòng rủi ro được Ngân hàng Nhà nước 
chấp thuận quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện phân loại nợ và trích lập dự 
phòng cụ thể như sau: 

6.1. Phân loại nợ: 
a) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng 

đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn; 
b) Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh 

giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng 
suy giảm khả năng trả nợ; 

c) Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng 
đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này 
được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi; 

d) Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh 
giá là khả năng tổn thất cao; 

đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín 
dụng đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn. 

6.2. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với các nhóm nợ quy định tại Khoản 6.1 
Điều này như sau: 

a) Nhóm 1: 0% 
b) Nhóm 2: 5% 
c) Nhóm 3: 20% 
d) Nhóm 4: 50% 
đ) Nhóm 5: 100% 
Điều 8.12 
1. Số tiền dự phòng cụ thể đối với từng khoản nợ được tính theo công thức sau: 

                                           
12 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 18/2007/QĐ-

NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban 
hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007. 
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R = max {0, (A - C)} x r 
Trong đó: R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích 

A: số dư nợ gốc của khoản nợ 
C: giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm 
r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể 

2. Tài sản bảo đảm đưa vào để khấu trừ khi tính số tiền dự phòng cụ thể quy 
định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

- Tổ chức tín dụng có quyền phát mại tài sản bảo đảm theo hợp đồng bảo đảm 
khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết; 

- Thời gian tiến hành phát mại tài sản bảo đảm theo dự kiến của tổ chức tín 
dụng là không quá một (01) năm đối với tài sản bảo đảm không phải là bất động 
sản và không quá hai (02) năm đối với tài sản bảo đảm là bất động sản, kể từ khi 
bắt đầu tiến hành việc phát mại tài sản bảo đảm.  

Trường hợp tài sản bảo đảm không đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên hoặc 
không phát mại được, giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm đó (C) quy định tại 
Khoản 1 Điều này phải coi là bằng không (0). 

3. Giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm (C) được xác định trên cơ sở tích số giữa 
tỷ lệ khấu trừ quy định tại Khoản 4 Điều này với: 

- Giá trị thị trường của vàng tại thời điểm trích lập dự phòng cụ thể; 
- Mệnh giá của trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc và các loại giấy tờ có 

giá, trừ trái phiếu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp; 
- Giá trị trên thị trường chứng khoán của chứng khoán do doanh nghiệp và tổ 

chức tín dụng khác phát hành được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và 
Trung tâm giao dịch chứng khoán tại thời điểm trích lập dự phòng cụ thể; 

- Giá trị của tài sản bảo đảm là chứng khoán do doanh nghiệp và tổ chức tín 
dụng khác phát hành chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và Trung 
tâm giao dịch chứng khoán, động sản, bất động sản và các tài sản bảo đảm khác 
ghi trong biên bản định giá gần nhất được tổ chức tín dụng và khách hàng thống 
nhất (nếu có) hoặc hợp đồng bảo đảm; 

- Giá trị còn lại của tài sản cho thuê tài chính tính theo hợp đồng cho thuê tài 
chính tại thời điểm trích lập dự phòng cụ thể; 

- Giá trị của tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay tương ứng số tiền giải ngân 
theo hợp đồng tín dụng tại thời điểm trích lập dự phòng cụ thể. 

4. Tỷ lệ khấu trừ để xác định giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm (C) do tổ chức 
tín dụng tự xác định trên cơ sở giá trị có thể thu hồi từ việc phát mại tài sản bảo đảm 
sau khi trừ đi các chi phí phát mại tài sản bảo đảm dự kiến tại thời điểm trích lập dự 
phòng cụ thể, nhưng không được vượt quá tỷ lệ khấu trừ tối đa quy định sau đây: 
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Loại tài sản bảo đảm Tỷ lệ khấu trừ 
tối đa (%) 

Số dư trên tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá bằng 
Đồng Việt Nam do tổ chức tín dụng phát hành 

 
100% 

Tín phiếu Kho bạc, vàng, số dư trên tài khoản tiền gửi, sổ tiết 
kiệm, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ do tổ chức tín dụng phát hành 

 
95% 

Trái phiếu Chính phủ: 
 - Có thời hạn còn lại từ 1 năm trở xuống 
 - Có thời hạn còn lại từ 1 năm đến 5 năm 
 - Có thời hạn còn lại trên 5 năm 

 
95% 
85% 
80% 

Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá do các tổ 
chức tín dụng khác phát hành được niêm yết trên Sở giao dịch 
chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán 

 
70% 

Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá do 
doanh nghiệp phát hành được niêm yết trên Sở giao dịch chứng 
khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán 

 
65% 

Chứng khoán, công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá do các 
tổ chức tín dụng khác phát hành chưa được niêm yết trên Sở 
giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán 

 
50% 

Bất động sản 50% 
Các loại tài sản bảo đảm khác 30% 

MỤC 2. DỰ PHÒNG CHUNG 

Điều 9. 
1. Tổ chức tín dụng thực hiện trích lập và duy trì dự phòng chung bằng 

0,75% tổng giá trị của các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 quy định tại Điều 6 
hoặc Điều 7 Quy định này. 

2. Trong thời hạn tối đa năm (05) năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi 
hành, tổ chức tín dụng phải thực hiện trích lập đủ số tiền dự phòng chung theo quy 
định tại Khoản 1, Điều này. 

MỤC 3. SỬ DỤNG DỰ PHÒNG 

Điều 10. Tổ chức tín dụng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với 
các khoản nợ trong các trường hợp sau đây: 

1. Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy định của 
pháp luật; cá nhân bị chết hoặc mất tích. 
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2. Các khoản nợ thuộc nhóm 5 được quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy định 
này. Riêng các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý, tổ chức tín dụng được sử 
dụng dự phòng (nếu có) để xử lý rủi ro tín dụng. 

Điều 11. 
1. Tổ chức tín dụng thực hiện việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng một 

quý một lần. Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo những nguyên tắc sau: 
a) Sử dụng dự phòng cụ thể quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy định này để xử lý 

rủi ro tín dụng đối với khoản nợ đó; 
b) Phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ: Tổ chức tín dụng phải khẩn trương 

tiến hành việc phát mại tài sản bảo đảm theo thỏa thuận với khách hàng và theo 
quy định của pháp luật để thu hồi nợ; 

c) Trường hợp phát mại tài sản không đủ bù đắp cho rủi ro tín dụng của khoản 
nợ thì được sử dụng dự phòng chung để xử lý đủ. 

2. Việc tổ chức tín dụng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng không phải là 
xoá nợ cho khách hàng. Tổ chức tín dụng và cá nhân có liên quan không được phép 
thông báo dưới mọi hình thức cho khách hàng biết về việc xử lý rủi ro tín dụng. 

3. Sau khi đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, tổ chức tín dụng phải 
chuyển các khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín dụng từ hạch toán nội bảng ra hạch 
toán ngoại bảng để tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ triệt để. 

4.13 Sau năm (05) năm kể từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, tổ 
chức tín dụng được xuất toán các khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín dụng ra khỏi 
ngoại bảng. Riêng đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước, việc xuất toán chỉ 
được phép thực hiện khi có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh đã sử dụng mọi biện 
pháp thu hồi nợ nhưng không thu được nợ và phải được Bộ Tài chính và Ngân 
hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. 

Điều 12. 
1. Trường hợp số tiền dự phòng không đủ để xử lý toàn bộ rủi ro tín dụng của 

các khoản nợ phải xử lý, tổ chức tín dụng hạch toán trực tiếp phần chênh lệch thiếu 
của số tiền dự phòng vào chi phí hoạt động. 

2. Trường hợp số tiền dự phòng đã trích còn lại lớn hơn số tiền dự phòng phải 
trích, tổ chức tín dụng phải hoàn nhập phần chênh lệch thừa theo quy định của 
pháp luật về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng. 
                                           

13 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 18/2007/ 
QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành 
theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007. 
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Điều 13. 
1. Tổ chức tín dụng phải thành lập Hội đồng xử lý rủi ro do Chủ tịch Hội đồng 

quản trị làm Chủ tịch và các thành viên gồm Trưởng ban kiểm soát, phụ trách bộ 
phận kế toán, phụ trách bộ phận tín dụng, quản lý tín dụng và các thành viên khác 
do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định. 

2. Đối với các tổ chức tín dụng không có Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, 
Hội đồng xử lý rủi ro bao gồm Tổng giám đốc (Giám đốc) làm Chủ tịch và các 
thành viên khác do Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định. 

Điều 14.  
Nhiệm vụ của Hội đồng xử lý rủi ro: 
1. Xem xét việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của quý hiện 

hành do Tổng giám đốc (Giám đốc) thực hiện. 
2. Xem xét báo cáo tình hình theo dõi, sao kê và thực hiện thu hồi nợ đối với 

các khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín dụng. 
3. Quyết nghị việc xử lý rủi ro tín dụng của quý hiện hành và phương án thu 

hồi nợ trong quý (tháng) tiếp theo đối với các khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín 
dụng, trong đó phải xác định rõ thời gian và những biện pháp để thu hồi nợ. 

Điều 15.14  
Hồ sơ để làm căn cứ cho việc xử lý rủi ro tín dụng: 
1. Hồ sơ về cho vay và thu nợ; hồ sơ về chiết khấu, tái chiết khấu công cụ 

chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; hồ sơ về bảo lãnh, cam kết cho vay; hồ sơ 
về cho thuê tài chính; hồ sơ về tài sản bảo đảm và các giấy tờ khác có liên quan. 

2. Đối với những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy định này, 
ngoài hồ sơ nêu tại Khoản 1 Điều này còn phải có: 

a) Đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp: 
- Bản sao Quyết định tuyên bố phá sản của tòa án hoặc quyết định giải thể của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 
- Bản sao báo cáo thi hành Quyết định tuyên bố phá sản và báo cáo kết thúc 

việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản của Phòng thi hành án, văn bản giải 
quyết các khoản nợ của tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể. 

b) Đối với khách hàng là cá nhân: 
- Bản sao giấy chứng tử, giấy xác nhận mất tích do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

                                           
14 Điều này được sửa đổi theo khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng 
để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết 
định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 
có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007. 
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3. Đối với những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy định này, ngoài hồ 
sơ nêu tại Khoản 1 Điều này còn phải có: 

- Hồ sơ, tài liệu làm căn cứ để phân loại vào nhóm 5; 
- Hồ sơ, tài liệu chứng minh tổ chức tín dụng đã nỗ lực, sử dụng mọi biện pháp 

để thu hồi nợ nhưng không thu được.  
Điều 16. Mọi khoản tiền thu hồi được từ các khoản nợ đã được xử lý rủi ro tín 

dụng bằng dự phòng rủi ro hạch toán theo quy định của pháp luật về chế độ tài 
chính đối với tổ chức tín dụng. 

MỤC 4. HẠCH TOÁN, BÁO CÁO 

Điều 17. 
1. Dự phòng chung và dự phòng cụ thể được hạch toán vào chi phí hoạt động 

của tổ chức tín dụng. 
2. Dự phòng chung và dự phòng cụ thể được hạch toán vào tài khoản “Dự phòng 

rủi ro”. Tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán việc trích lập, sử dụng dự phòng, số 
tiền thu hồi được sau khi đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy 
định của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 18. 
1. Tổ chức tín dụng phải báo cáo việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự 

phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng 
đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng do Ngân 
hàng Nhà nước ban hành. 

2. Trước ngày 15 tháng thứ hai của mỗi quý, tổ chức tín dụng phải báo cáo việc 
phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng cho Bộ Tài 
chính và Cục thuế tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính như sau: 

a) Tổ chức tín dụng phân loại nợ theo quy định tại Điều 6 Quy định này lập báo 
cáo phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng theo các mẫu biểu số 1A và 1B 
(đính kèm); 

b) Tổ chức tín dụng phân loại nợ theo quy định tại Điều 7 Quy định này lập báo 
cáo phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng theo các mẫu biểu số 2A và 2B 
(đính kèm). 

MỤC 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. 
1. Các ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính, công ty cho thuê tài 

chính, quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước 
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ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ các chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
đã được phép thực hiện theo Khoản 1 Điều 1 Quy định này) thực hiện việc trích 
lập dự phòng cụ thể và dự phòng chung theo Quy định này. 

2. Các ngân hàng thương mại Nhà nước đánh giá tình hình trích lập dự phòng 
cụ thể và khả năng trích lập dự phòng chung báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Bộ 
Tài chính xem xét quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể nhưng tối đa 
không quá năm (05) năm, các ngân hàng thương mại Nhà nước phải trích lập đầy 
đủ dự phòng theo Quy định này. 

MỤC 6. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 20. 
1. Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng Nhà nước) có trách nhiệm phối 

hợp với Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự 
phòng rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. 

2. Trường hợp tổ chức tín dụng vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất và 
hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý như sau : 

- Xử phạt hành chính. 
- Tăng tỷ lệ trích lập dự phòng tương ứng với mức độ rủi ro của các khoản nợ. 
- Hạn chế tín dụng, hạn chế mở rộng mạng lưới và nội dung hoạt động. 
- Đình chỉ hoạt động đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 21. Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy định này do Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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Mẫu biểu số 115 
TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BÁO CÁO 
Phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng 

trong hoạt động ngân hàng 
Quý.... năm 200...... 

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Số 
dư 

Dự phòng 
cụ thể phải 

trích 

Dự phòng 
chung phải 

trích 

Nợ nhóm 1: 
Trong đó, Nợ cho vay bằng vốn tài trợ, ủy 
thác của bên thứ ba mà bên thứ ba chịu rủi ro 

 0  

Nợ nhóm 2: 
Trong đó, Nợ cho vay bằng vốn tài trợ, ủy 
thác của bên thứ ba mà bên thứ ba chịu rủi ro  

   

Nợ nhóm 3: 
Trong đó, Nợ cho vay bằng vốn tài trợ, ủy 
thác của bên thứ ba mà bên thứ ba chịu rủi ro 

   

Nợ nhóm 4: 
Trong đó, Nợ cho vay bằng vốn tài trợ, ủy 
thác của bên thứ ba mà bên thứ ba chịu rủi ro 

   

Nợ nhóm 5: 
Trong đó, Nợ cho vay bằng vốn tài trợ, ủy 
thác của bên thứ ba mà bên thứ ba chịu rủi ro 

  0 

                                           
15 Mẫu biểu này được ban hành theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 18/2007/ 

QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng 
của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 
4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007, 
thay thế Mẫu biểu báo cáo số 1A và 1B ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 
ngày 22 tháng 4 năm 2005 ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để 
xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. 
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Chỉ tiêu Số 
dư 

Dự phòng 
cụ thể phải 

trích 

Dự phòng 
chung phải 

trích 

Các cam kết ngoại bảng phân loại: 
a) Nhóm 1: 
b) Nhóm 2: 
c) Nhóm 3: 
d) Nhóm 4: 
e) Nhóm 5: 

  
0 

 
 
 
 
 
0 

Tổng cộng    
Tỷ lệ nợ xấu (NPLs)(**)/Tổng dư nợ(**)    

 
1. Dự phòng cụ thể còn thiếu (***): = Dự phòng cụ thể phải trích - Dự phòng 

cụ thể thực trích 
2. Dự phòng chung còn thiếu: = (0,75% - Tỷ lệ trích dự phòng chung thực trích 

trong quý ) x Tổng dư nợ, các khoản cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 4 
Chú ý:  
- Đối với khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý, dự phòng cụ thể phải trích là 

dự phòng cụ thể được trích theo khả năng tài chính của tổ chức tín dụng. 
- ** Không bao gồm các khoản cam kết ngoại bảng.  
- *** Chỉ áp dụng đối với Ngân hàng thương mại Nhà nước.  
 

 ....., ngày..... tháng..... năm 200..... 
Người lập báo cáo 

 
(Ghi rõ họ tên) 

Người kiểm soát 
 

(Ghi rõ họ tên) 

Tổng giám đốc 
(Giám đốc) TCTD 

(Ghi rõ họ tên) 
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Mẫu biểu số 216 
 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BÁO CÁO 

Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng 
Quý..... năm 200... 

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Số tiền 
1. Tổng số tiền dự phòng đã trích từ quý trước: 
2. Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong quý: 
3. Số tiền dự phòng còn lại sau khi xử lý rủi ro tín dụng: 
4. Số tiền thu hồi được của các khoản nợ đã xử lý rủi ro tín 
dụng trong quý: 
5. Tổng số tiền đã xử lý rủi ro tín dụng nhưng chưa thu hồi 
được đến thời điểm báo cáo (số lũy kế): 

 

 
 ....., ngày..... tháng..... năm 200..... 
Người lập báo cáo 

 
(Ghi rõ họ tên) 

Người kiểm soát 
 

(Ghi rõ họ tên) 

Tổng giám đốc 
(Giám đốc) TCTD 

(Ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
16 Mẫu biểu này được ban hành theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 18/2007/ 

QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và 
sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng 
ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2007, thay thế Mẫu biểu báo 
cáo số 2A và 2B ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 
năm 2005 ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 
tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. 
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Mẫu biểu số 317 
TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ 
VÀ GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ 

Tháng.......... năm.......... 
1. Tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Số 
tiền

Số tiền dự phòng cụ thể không 
phải trích lập do thực hiện cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ 
(1) (2) (3) (4) 
1 Các khoản nợ được giữ nguyên nhóm 1   

1.1 Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm 1 theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN 

  

1.2 Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm 1 theo Thông tư số 14/2014/TT-NHNN 

  

2 Các khoản nợ được giữ nguyên nhóm 2   
2.1 Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm 2 theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN 
  

2.2 Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm 2 theo Thông tư số 14/2014/TT-NHNN 

  

3 Các khoản nợ được giữ nguyên nhóm 3   
3.1 Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm 3 theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN 
  

3.2 Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm 3 theo Thông tư số 14/2014/TT-NHNN 

  

4 Các khoản nợ được giữ nguyên nhóm 4   
4.1 Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 

nguyên nhóm 4 theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN 
  

4.2 Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm 3 theo Thông tư số 14/2014/TT-NHNN 

  

 Tổng cộng   

 2. Tổng số dư các khoản nợ không bị chuyển sang nhóm nợ xấu do được cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
và giữ nguyên nhóm nợ:............. triệu đồng. 

........., ngày....... tháng........ năm..... 
Người lập báo cáo 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người kiểm soát 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người đại diện hợp pháp của TCTD 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

                                           
17 Mẫu biểu này được bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 14/2014/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 
tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 
493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
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Hướng dẫn lập biểu: 
1. Số liệu báo cáo là số lũy kế đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo. 
2. Cột (3): Ghi số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 

đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo, bao gồm số dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 
của Thống đốc NHNN quy định về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh 
kỳ hạn nợ, gia hạn nợ đến thời điểm báo cáo vẫn còn trong thời hạn theo thời hạn 
đã cơ cấu lại và số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 
theo Thông tư số 14/2014/TT-NHNN. 

3. Cột (4): Ghi số tiền dự phòng cụ thể không phải trích lập thêm do số dư nợ 
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ.  

4. Tổng số dư các khoản nợ không bị chuyển sang nhóm nợ xấu do được cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ: Ghi tổng số dư nợ do được cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nên không bị phân loại vào các 
nhóm 3,4,5. 

Ví dụ: Tại thời điểm cuối ngày 30/6/2014, Ngân hàng hợp tác xã có tổng số dư 
nợ được phân loại vào nợ nhóm 1 là 1 tỷ đồng, trong đó, số dư nợ trong hạn được 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên ở nhóm 1 là 500 triệu đồng, bao gồm: 

- 200 triệu đồng là số dư nợ đủ điều kiện được được cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
và giữ nguyên nợ ở nhóm 1 theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN vẫn còn trong thời 
hạn được cơ cấu lại, nếu không thì phải phân loại vào nợ nhóm 3 theo quy định 
hiện hành. 

- 300 triệu đồng là số dư nợ đủ điều kiện được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nợ ở nhóm 1 theo Thông tư số 14/2014/TT-NHNN, nếu không thì phải phân 
loại vào nợ nhóm 3 theo quy định hiện hành. 

Số tiền dự phòng cụ thể không phải trích lập thêm đối với số dư nợ 500 triệu 
đồng nêu trên được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên ở nhóm 1, không bị 
chuyển sang nợ nhóm 3 là 10 triệu đồng, trong đó: 

- 4 triệu đồng là số tiền không phải trích lập thêm do 200 triệu đồng được giữ 
nguyên nhóm ở 1 theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN. 

- 6 triệu đồng là số tiền không phải trích lập thêm do 300 triệu đồng được giữ 
nguyên nhóm ở 1 theo Thông tư số 14/2014/TT-NHNN. 

Tại điểm 1 Mẫu biểu số 3 báo cáo tình hình cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên nhóm nợ tháng 6 của Ngân hàng hợp tác xã ghi như sau: 

- Tại Cột (3): 
+ Dòng 1: Ghi 500. 
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+ Dòng 1.1: Ghi 200. 
+ Dòng 1.2: Ghi 300. 
- Tại Cột (4): 
+ Dòng 1: Ghi 10. 
+ Dòng 1.1: Ghi 4. 
+ Dòng 1.2: Ghi 6. 
Tại Điểm 2: Ghi 500.  
 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
 

Số: 22/VBHN-NHNN 
 
 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014 
KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
Đặng Thanh Bình 

 
  




